
UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

______
Số:          /QĐ-SGDĐT                             

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

                    _______________________
Long An , ngày       tháng  12  năm 2020

                     
QUYẾT ĐỊNH

 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải cao tại 
 Hội thi vẽ tranh cấp tiểu học năm 2020

________

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 
thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh 
Long An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở GD&ĐT tỉnh Long An; Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 
20/7/2018 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND 
ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT tỉnh Long An;

Thực hiện công văn số 3392/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 17/12/2019 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi vẽ tranh năm học 2019-2020;
 Căn cứ kết quả của Hội đồng chấm thi vẽ tranh cấp tiểu học năm 2020 và xét 
đề nghị của Trưởng phòng GDMN-GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo.
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho 8 tập thể và 
70 cá nhân. (danh sách kèm theo)

Đã đạt giải cao tại Hội thi Vẽ tranh cấp tiểu học năm 2020
Điều 2. Chế độ tiền thưởng thực hiện theo kế hoạch Hội thi.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng: HC-QT, GDMN-GDTH, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố và các tập thể, cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./.
   
Nơi nhận:                                             
- Như điều 3;                                                                           
- Lưu: VT, PGDMN-GDTH.                                                                         

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Song An



DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI CAO
TRONG HỘI THI  VẼ TRANH CẤP TIỂU HỌC NĂM 2020

 (Kèm theo QĐ số      /QĐ-SGDĐT ngày        tháng 12 năm 2020  của Sở Giáo dục và 
Đào tạo Long An).

________
1. Tập thể : 08 

STT ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI
1 Phòng GD&ĐT Đức Hòa  Nhất
2 Phòng GD&ĐT Cần Giuộc Nhì
3 Phòng GD&ĐT Châu Thành Nhì
4 Phòng GD&ĐT Tân Thạnh Ba
5 Phòng GD&ĐT Tân Trụ Ba
6 Phòng GD&ĐT Thủ Thừa Ba
7 Phòng GD&ĐT Cần Đước Ba
8 Phòng GD&ĐT Kiến Tường Ba

2. Cá nhân: 70 giải
* Giải cá nhân khối 1: 14 giải
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ LỚP ĐẠT GIẢI

1 Huỳnh Vũ Tâm Châu Trường TH Nguyễn Tấn Kiều -TX Kiến 
Tường 1 Nhất

2 Nguyễn Văn Quang Trường TH Dương Xuân Hội, huyện Châu 
Thành 1 Nhì

3 Lư Ngọc Bảo Thi Trường TH&THCS Trường Bình, huyện Cần 
Giuộc 1 Nhì

4 Đặng Lê Long Giang Trường TH Long Cang, huyện Cần Đước 1 Ba
5 Lâm Thảo Nguyên Trường TH Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa 1 Ba
6 Sơn Văn Thành Trường TH, THCS&THPT Bồ Đề Phương 

Duy, huyện Thủ Thừa 1 Ba

7 Lê Nguyễn Ngọc Trâm Trường TH Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành 1 Khuyến Khích
8 Ngô Hoài Thương Trường TH Long Thuận, huyện Thủ Thừa 1 Khuyến Khích
9 Nguyễn Tiến Phước Trường TH Nhị Thành, huyện Thủ Thừa 1 Khuyến Khích
10 Nguyễn Võ Hải My Trường TH Tân Tập, huyện Cần Giuộc 1 Khuyến Khích
11 Nguyễn Huỳnh Gia Hảo Trường TH Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa 1 Khuyến Khích
12 Nguyễn Ngọc Diễm Kiều Trường TH Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ 1 Khuyến Khích
13 Nguyễn Hoàng Linh Đan Trường TH Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh 1 Khuyến Khích
14 Phan Lê Gia Huy Trường TH Bình Thạnh, huyện Mộc Hoá 1 Khuyến Khích

   * Giải cá nhân khối 2: 14 giải
1 Võ Ngọc Anh Thư Trường TH, THCS&THPT iSchool Long An 2 Nhất
2 Võ Thị Tường Vy Trường TH Tân Tập 1, huyện Cần Giuộc 2 Nhì
3 Nguyễn Lê Như Quỳnh Trường TH Đức Lập Thượng B, huyện Đức 

Hòa 2 Nhì

4 Nguyễn Tấn Lộc Trường TH Lương Bình, huyện Bến Lức 2 Ba
5 Nguyễn Trần Bảo Ngọc Trường TH &THCS Thạnh An, huyện Thạnh 

Hóa 2 Ba

6 Trần Thị Út Quyên Trường TH Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh 2 Ba
7 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên Trường TH Lê Văn Khuê, huyện Châu Thành 2 Khuyến Khích
8 Đặng Ngọc Gia Hân Trường TH Nguyễn Văn Thuần, huyện Tân 

Trụ 2 Khuyến Khích

9 Nguyễn Thùy Trang Trường TH Long Sơn, huyện Cần Đước 2 Khuyến Khích
10 Bùi Nguyễn Đan Thy Trường TH Long Định, huyện Cần Đước 2 Khuyến Khích



11 Mai Xuân Thịnh Trường TH Thuận Thành, huyện Cần Giuộc 2 Khuyến Khích
12 Nguyễn Hoàng Khang Trường TH Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa 2 Khuyến Khích
13 Phạm Ngọc Mai Trường TH Nguyễn Văn Thể, huyện Đức 

Huệ 2 Khuyến Khích

14 Cao Mỹ Nhân Trường TH&THCS Bình Thành, huyện Đức 
Huệ 2 Khuyến Khích

 * Giải cá nhân khối 3: 14 giải

1 Võ Hoàng Khánh Ngọc Trường TH&THCS Bình Thành, huyện Đức 
Huệ 3 Nhất

2 Lê Đỗ Gia Hân Trường TH Đặng Thị Mành, TX Kiến Tường 3 Nhì
3 Trần Ngọc Thanh Trúc Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh 3 Nhì
4 Võ Thị Ngọc Tiên Trường TH Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa 3 Ba
5 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Trường TH Tân Tập 1, huyện Cần Giuộc 3 Ba

6 Nguyễn Đông Hòa Trường TH Đặng Thành Công, huyện Châu 
Thành 3 Ba

7 Lê Phạm Gia Nghi Trường TH Võ Văn Mùi, huyện Tân Trụ 3 Khuyến Khích

8 Nguyễn Thị Tường Vy Trường TH&THCS Nguyễn Văn Đậu, huyện 
Tân Trụ 3 Khuyến Khích

9 Nguyễn Thị Xoan Trà Trường TH Long Hựu Đông 1, huyện Cần 
Đước 3 Khuyến Khích

10 Nguyễn Phú Trọng Trường TH Châu Văn Liêm, huyện Đức Hòa 3 Khuyến Khích
11 Phạm Nguyễn Hoàng Nhi Trường TH Thi Văn Tám, huyện Đức Hòa 3 Khuyến Khích
12 Trần Xuân Hiền Trường TH Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh 3 Khuyến Khích
13 Nguyễn Ngọc Khánh Linh Trường THTT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng 3 Khuyến Khích
14 Dương Thảo Vy Trường TH Hưng Điền B, huyện Tân Hưng 3 Khuyến Khích

* Giải cá nhân khối 4: 14 giải
1 Nguyễn Khánh Duy Trường TH Tân Tập 1, huyện Cần Giuộc 4 Nhất
2 Mai Thanh Thuận Trường TH Việt Lâm, huyện Châu Thành 4 Nhì
3 Huỳnh Trần Bảo Thi Trường TH Thi Văn Tám, huyện Đức Hòa 4 Nhì

4 Phạm Nguyễn Gia Phương Trường TH Nhơn Thạnh Trung, thành phố 
Tân An 4 Ba

5 Phạm Khánh Ngọc Trường TH Kiến Bình, huyện Tân Thạnh 4 Ba

6 Võ Thiên Trúc Trường TH&THCS Thái Trị, huyện Vĩnh 
Hưng 4 Ba

7 Nguyễn Trương Trà My Trường TH An Lục Long, huyện Châu Thành 4 Khuyến Khích

8 Hồ Thị Kim Thanh Trường TH Nguyễn Văn Thuần, huyện Tân 
Trụ 4 Khuyến Khích

9 Nguyễn Thị Minh Thư Trường TH&THCS Tân Thành, huyện Thủ 
Thừa 4 Khuyến Khích

10 Đào Phước Thạch Trường TH Phước Vân, huyện Cần Đước 4 Khuyến Khích

11 Nguyễn Thị Anh Thư Trường TH&THCS Trường Bình, huyện Cần 
Giuộc 4 Khuyến Khích

12 Đoàn Thanh Ngân Trường TH Đức Lập Thượng B, huyện Đức 
Hòa 4 Khuyến Khích

13 Nguyễn Vân Anh Trường TH Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh 4 Khuyến Khích

14 Nguyễn Quỳnh Thanh Lam Trường TH Nguyễn Trung Trực, thành phố 
Tân An 4 Khuyến Khích

 * Giải cá nhân khối 5: 14 giải
1 Lưu Thảo Vy Trường TH Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa 5 Nhất

2 Nguyễn Phạm Song Nhi Trường TH Nguyễn Tấn Kiều, TX Kiến 
Tường 5 Nhì



3 Nguyễn Thị Trà My Trường TH Tân Lập, huyện Mộc Hóa 5 Nhì
4 Nguyễn Ngọc Quyển Trường TH Võ Văn Mùi, huyện Tân Trụ 5 Ba
5 Bùi Phước Nhật Quang Trường TH Việt Lâm, huyện Châu Thành 5 Ba Nhất
6 Nguyễn Trần Thiên Thôi Trường TH Thi Văn Tám, huyện Đức Hòa 5 Ba
7 Hồ Ngọc Gia Hân Trường TH Lạc Tấn, huyện Tân Trụ 5 Khuyến Khích
8 Cao Phương Lam Trường THTT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa 5 Khuyến Khích
9 Lê Nguyễn Khánh Ngân Trường TH Mỹ An, huyện Thủ Thừa 5 Khuyến Khích
10 Hà Thị Thanh Trúc Trường TH An Thạnh, huyện Bến Lức 5 Khuyến Khích

11 Nguyễn Thị Tường Vy Trường TH&THCS Bình Đức, huyện Bến 
Lức 5 Khuyến Khích

12 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Trường TH Tân Hòa A, huyện Tân Thạnh 5 Khuyến Khích
13 Nguyễn Thị Minh Thư Trường TH Kiến Bình, huyện Tân Thạnh 5 Khuyến Khích

14 Đường Vy Bảo Thi Trường TH, THCS&THPT Bồ Đề Phương 
Duy, huyện Thủ Thừa 5 Khuyến Khích

Ấn định danh sách này có 08 tập thể và 70 cá nhân.
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